
 

 

UBND TỈNH BÀ RỊA -VŨNG TÀU 

HỘI ĐỒNG 

THI ĐUA - KHEN THƯỞNG 

 

Số:           /HĐTĐKT 
 

V/v hướng dẫn khen thưởng tổng kết 

phong trào thi đua năm học 2023 - 2024 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày     tháng      năm 2024 

 

 

    Kính gửi:     

 - Sở Giáo dục và Đào tạo; 

     - UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu. 
 

Để chuẩn bị cho việc khen thưởng tổng kết phong trào thi đua năm học 2023 

- 2024, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh hướng dẫn một số nội dung về việc 

khen thưởng tổng kết phong trào thi đua năm học 2023 - 2024, cụ thể như sau: 

I. Các văn bản áp dụng 

Thực hiện theo quy định tại các văn bản sau: 

1. Luật Thi đua, khen thưởng ngày 15/6/2022 (sau đây gọi tắt là Luật Thi 

đua, khen thưởng năm 2022); 

2. Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023 của Chính phủ quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng (sau đây gọi tắt là Nghị 

định số 98/2023/NĐ-CP của Chính phủ); 

3. Thông tư số 01/2024/TT-BNV ngày 24/02/2024 của Bộ Nội vụ Quy định 

biện pháp thi hành Luật Thi đua, khen thưởng và Nghị định số 98/2023/NĐ-CP 

ngày 31/12/2023 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi 

đua, khen thưởng (sau đây gọi tắt là Thông tư số 01/2024/TT-BNV của Bộ Nội 

vụ); 

4. Quyết định số 64/2023/QĐ-UBND ngày 27/12/2023 của UBND tỉnh Ban 

hành Quy định đối tượng, tiêu chuẩn xét tặng các danh hiệu thi đua, hình thức khen 

thưởng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (sau đây gọi tắt là Quy định ban hành 

kèm theo Quyết định số 64/2023/QĐ-UBND của UBND tỉnh). 

II. Về nguyên tắc xét danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng 

Thực hiện theo quy định tại Điều 5 Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022, 

Điều 4 Nghị định số 98/2023/NĐ-CP của Chính phủ và Điều 1 Thông tư số 

01/2024/TT-BNV của Bộ Nội vụ. 

III. Về đối tượng, điều kiện, tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu thi đua và 

hình thức khen thưởng 

Thực hiện theo quy định của các văn bản nêu tại Mục I, trong đó lưu ý một 

số danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng như sau: 
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1. Danh hiệu thi đua 

1.1. Đối với cá nhân 

a) Danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn quốc” 

Thực hiện theo quy định tại Điều 21 Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022. 

b) Danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh” 

Thực hiện theo quy định tại Điều 22 Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022. 

c) Danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” 

Thực hiện theo quy định tại Điều 23 Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022. 

d) Danh hiệu “Lao động tiên tiến” 

Thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 24 Luật Thi đua, khen thưởng 

năm 2022 và khoản 1 Điều 4 Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 

64/2023/QĐ-UBND của UBND tỉnh. 

1.2. Đối với tập thể 

a) Danh hiệu “Cờ thi đua của Chính phủ” 

Thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 25 Luật Thi đua, khen thưởng 

năm 2022. 

b) Danh hiệu “Cờ thi đua của UBND tỉnh” 

Thực hiện theo quy định tại khoản Điều 26 Luật Thi đua, khen thưởng năm 

2022 và Điều 5 Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 64/2023/QĐ-UBND 

của UBND tỉnh. 

c) Danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” 

Thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 27 Luật Thi đua, khen thưởng 

năm 2022 và Điều 6 Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 64/2023/QĐ-

UBND của UBND tỉnh. 

d) Danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến” 

Thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 28 Luật Thi đua, khen thưởng 

năm 2022 và Điều 7 Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 64/2023/QĐ-

UBND của UBND tỉnh. 

2. Hình thức khen thưởng 

a) Huân chương Độc lập các hạng 

Thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 36, khoản 3 Điều 37 và khoản 3 

Điều 38 Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022. 

b) Huân chương Lao động các hạng 

Thực hiện theo quy định tại Điều 42, Điều 43 và Điều 44 Luật Thi đua, khen 

thưởng năm 2022.  
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c) “Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ” 

Thực hiện theo quy định tại Điều 73 Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022. 

d) “Bằng khen của UBND tỉnh” 

 Thực hiện theo quy định tại Điều 74 Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022 

và Điều 8 Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 64/2023/QĐ-UBND của 

UBND tỉnh. 

đ) “Giấy khen” 

Thực hiện theo quy định tại Điều 75 Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022 

và Điều 9 Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 64/2023/QĐ-UBND của 

UBND tỉnh. 

IV. Về quy trình bình xét 

Các cơ quan, đơn vị tổ chức bình xét thi đua, khen thưởng theo các bước 

sau: 

Bước 1: Hội đồng sáng kiến cấp cơ sở tổ chức họp xét sáng kiến theo quy 

định tại khoản 8 Điều 30 Nghị định số 98/2023/NĐ-CP của Chính phủ và Điều 7 

Thông tư số 01/2024/TT-BNV của Bộ Nội vụ. 

Bước 2: Thủ trưởng cơ quan, đơn vị tổ chức đánh giá xếp loại công chức, 

viên chức, người lao động thuộc cơ quan, đơn vị theo quy định tại Điều 45 Nghị 

định số 98/2023/NĐ-CP của Chính phủ. 

Bước 3: Tập thể, cá nhân viết báo cáo thành tích; tự đối chiếu thành tích với 

tiêu chuẩn các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng; tự nhận danh hiệu thi 

đua, hình thức khen thưởng theo quy định tại khoản 11 Điều 30 và các mẫu quy 

định tại Phụ lục I kèm theo Nghị định số 98/2023/NĐ-CP của Chính phủ. 

Bước 4: Căn cứ kết quả xét sáng kiến, kết quả đánh giá xếp loại và Báo cáo 

thành tích của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, Hội đồng Thi đua - 

Khen thưởng cấp cơ sở tổ chức họp bình xét các danh hiệu thi đua và hình thức 

khen thưởng theo quy định tại khoản 5 Điều 49 Nghị định số 98/2023/NĐ-CP của 

Chính phủ.  

Bước 5: Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, địa phương quyết định khen thưởng và 

đề nghị cấp trên khen thưởng theo thẩm quyền quy định tại các Điều 77, 78, 79, 80 

Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022. 

V. Về thẩm quyền, thủ tục, hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu thi đua, 

hình thức khen thưởng 

1. Về thẩm quyền đề nghị 

 Thực hiện theo quy định tại Điều 83 Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022. 

2. Về thủ tục hồ sơ 

Thực hiện theo quy định tại Điều 84 Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022 

và các Điều 33, 34, 35, 36, 42, 43 Nghị định số 98/2023/NĐ-CP của Chính phủ. 
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VI. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đề nghị khen thưởng 

1. Thời gian 

Để đảm bảo thời gian cho việc xét, trình hồ sơ khen thưởng phục vụ cho Hội 

nghị tổng kết khen thưởng năm học 2023 – 2024 và thời gian trình hồ sơ khen 

thưởng cho Bộ Nội vụ (Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương) theo quy định tại 

khoản 1 Điều 32 Thông tư số 01/2024/TT-BNV của Bộ Nội vụ, thời gian nộp hồ 

sơ khen thưởng như sau: 

a) Đối với khen thưởng cấp tỉnh 

- Hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”, “Bằng khen 

của UBND tỉnh” nộp trước ngày 05/7/2024. 

- Hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu “Cờ thi đua của UBND tỉnh” và danh 

hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh” nộp trong khoảng thời gian từ ngày 01/7/2024 đến 

ngày 05/7/2024. 

b) Đối với khen thưởng cấp Nhà nước 

- Hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu “Cờ Thi đua của Chính phủ” trong 

khoảng thời gian từ ngày 01/7/2024 đến ngày 05/7/2024. 

- Hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn quốc”, Huân 

chương các loại, “Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ” nộp trước ngày 

15/8/2024.  

2. Địa điểm 

a) Đối với khen thưởng cấp tỉnh 

 Hồ sơ nộp trên Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh, địa chỉ: 

http://dichvucong.baria-vungtau.gov.vn. 

b) Đối với khen thưởng cấp Nhà nước 

Hồ sơ nộp tại Ban Thi đua – Khen thưởng, số 01 đường Phạm Văn Đồng, 

phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa, đồng thời gửi file điện tử của hồ sơ đến 

địa chỉ mail công vụ của Ban Thi đua – Khen thưởng (btdkt@sonoivu.baria-

vungtau.gov.vn). 

VII. Một số vấn đề cần lưu ý khi xét tặng các danh hiệu thi đua và hình 

thức khen thưởng  

Việc xét tặng danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng năm học 2023 - 2024 

thực hiện theo quy định của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022, trong đó có rất 

nhiều điểm mới so với quy định của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2003 và Luật 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2013. Do đó, đề 

nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương nghiên cứu kỹ nguyên tắc, điều kiện, tiêu 

chuẩn. thủ tục, hồ sơ đề nghị khen thưởng quy định tại Luật Thi đua, khen thưởng 

năm 2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành để xét khen thưởng và đề nghị khen 

thưởng đúng quy định. Trong đó, lưu ý một số vấn đề sau: 

mailto:btdkt@sonoivu.baria-vungtau.gov.vn
mailto:btdkt@sonoivu.baria-vungtau.gov.vn
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1. Về tiêu chuẩn “Tổ chức đảng trong sạch vững mạnh” trong tiêu chuẩn xét 

tặng danh hiệu “Cờ thi đua của UBND tỉnh”, “Cờ thi đua của Chính phủ” và Huân 

chương Độc lập các hạng: Theo Công văn số 419/BTĐKT-P.I ngày 23/4/2024 của 

Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương V/v trao đổi một số nội dung về nghiệp 

vụ thi đua, khen thưởng, tổ chức đảng trong sạch vững mạnh tương ứng với đánh 

giá, xếp loại “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”. Vì vậy, tập thể đề nghị tặng thưởng 

danh hiệu “Cờ thi đua của UBND tỉnh”, “Cờ thi đua của Chính phủ” và Huân 

chương Độc lập các hạng phải có tổ chức đảng được đánh giá, xếp loại “Hoàn 

thành xuất sắc nhiệm vụ”. 

2. Về việc xét sáng kiến  

- Việc xét sáng kiến thực hiện theo quy định Điều 22, Điều 23 Luật Thi đua, 

khen thưởng năm 2022, khoản 8 Điều 30 Nghị định số 98/2023/NĐ-CP của Chính 

phủ, Điều 7 Thông tư số 01/2024/TT-BNV của Bộ Nội vụ và hướng dẫn của Sở 

Khoa học và Công nghệ. 

- Theo Công văn số 5007/BNV-TĐKT ngày 05/9/2023 của Bộ Nội vụ V/v 

nâng cao chất lượng thi đua, khen thưởng: Một sáng kiến chỉ được sử dụng một lần 

khi làm tiêu chuẩn đề nghị khen thưởng, sáng kiến đã sử dụng khi xét danh hiệu thi 

đua thì không được dùng trong xét hình thức khen thưởng và ngược lại. Không 

dùng một sáng kiến để xét nhiều hình thức khen thưởng. 

3. Về đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể, cá nhân để làm căn cứ xét thi 

đua, khen thưởng 

- Việc đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể thực hiện theo Quy định số 124-

QĐ/TW ngày 04/10/2023 của Ban Chấp hành Trung ương về việc kiểm điểm và 

đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống 

chính trị; Quy định số 22-QĐ/TU ngày 27/11/2023 của Tỉnh ủy về kiểm điểm và 

đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống 

chính trị. 

- Việc đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức thực hiện 

theo Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 của Chính phủ về đánh giá, xếp 

loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức, Nghị định số 48/2023/NĐ-CP ngày 

17/7/2023 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 

90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công 

chức, viên chức và Hướng dẫn số 16847/HD-UBND ngày 30/11/2023 của UBND 

tỉnh về việc đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tập thể, cá nhân trong 

các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị - xã hội, cơ quan hành chính 

nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và tổ chức Hội được Đảng, Nhà nước giao 

nhiệm vụ trên địa bàn tỉnh.  

Đối với tập thể, cá nhân không nằm trong hệ thống chính trị có thể vận dụng 

các văn bản trên để ban hành quy định và tổ chức đánh giá, xếp loại mức độ hoàn 

thành nhiệm vụ của tập thể, cá nhân trong đơn vị.  

4. Về xây dựng báo cáo thành tích 
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Thực hiện theo quy định tại khoản 11 Điều 30 Nghị định số 98/2023/NĐ-CP 

của Chính phủ: Báo cáo thành tích của cá nhân, tập thể được đề nghị khen thưởng 

phải phù hợp với hình thức khen thưởng theo quy định. Trong báo cáo phải ghi cụ 

thể số quyết định, ngày, tháng, năm hoặc văn bản xác nhận hoàn thành xuất sắc 

nhiệm vụ hoặc hoàn thành tốt nhiệm vụ của cấp có thẩm quyền trong thời gian tính 

thành tích khen thưởng của cá nhân, tập thể đề nghị khen thưởng (đối với các 

trường hợp đề nghị khen thưởng theo tiêu chuẩn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 

hoàn thành tốt nhiệm vụ); đơn vị có tổ chức đảng, đoàn thể phải ghi cụ thể số, 

ngày, tháng, năm của giấy chứng nhận hoặc quyết định công nhận mức độ hoàn 

thành nhiệm vụ của cấp có thẩm quyền; số quyết định, ngày, tháng, năm được tặng 

thưởng danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng (trừ trường hợp khen thưởng theo 

thủ tục đơn giản).  

Báo cáo thành tích đề nghị khen thưởng của cá nhân, tập thể ngoài việc thể 

hiện thành tích đáp ứng theo tiêu chuẩn quy định còn phải thể hiện chấp hành tốt 

chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước theo mẫu tại Phụ lục I 

kèm theo số 98/2023/NĐ-CP của Chính phủ. 

5. Khi họp xét thi đua, đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các huyện, 

thị xã, thành phố xem xét, lựa chọn các tập thể có thành tích xuất sắc tiêu biểu 

trong số các đơn vị dẫn đầu các khối thi đua, đạt tiêu chuẩn tặng thưởng “Cờ thi 

đua của UBND tỉnh” để đề nghị UBND tỉnh xem xét trình Chính phủ tặng “Cờ thi 

đua của Chính phủ” theo tỷ lệ quy định tại khoản 1 Điều 5 Nghị định số 

98/2023/NĐ-CP của Chính phủ. Đơn vị đề nghị “Cờ thi đua của Chính phủ”, “Cờ 

thi đua của UBND tỉnh” phải lấy phiếu tín nhiệm của các đơn vị thành viên của 

khối thi đua theo quy định tại khoản 1 Điều 5 Nghị định số 98/2023/NĐ-CP và 

điểm b khoản 2 Điều 5 Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 64/2023/QĐ-

UBND của UBND tỉnh.  

6. Thực hiện nguyên tắc: “Không khen thưởng nhiều lần, nhiều hình thức 

cho một thành tích đạt được” quy định tại điểm c khoản 2 Điều 5 Luật Thi đua, 

khen thưởng năm 2022, các tập thể, cá nhân đã được tặng Bằng khen của UBND 

tỉnh, danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh”, “Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ”, 

danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn quốc”, Huân chương thì sau 02 năm nếu đạt tiêu 

chuẩn theo quy định được đề nghị UBND tỉnh tặng Bằng khen (trừ các hình thức 

khen thưởng chuyên đề, đột xuất). 

7. Theo quy định tại khoản 4 Điều 30 Nghị định số 98/2023/NĐ-CP của 

Chính phủ, đề nghị UBND huyện, thị xã, thành phố báo cáo Ban Thường vụ 

Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy xem xét, có ý kiến bằng văn bản trước khi trình 

UBND tỉnh đối với các trường hợp đề nghị khen thưởng: Huân chương Sao vàng, 

Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Độc lập các hạng, danh hiệu “Chiến sĩ 

thi đua toàn quốc”, “Anh hùng Lao động”, “Anh hùng lực lượng vũ trang nhân 

dân” . Văn bản của Ban Thường vụ Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy gửi kèm tờ trình 

và hồ sơ trình khen thưởng của UBND huyện, thị xã, thành phố. 
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8. Theo quy định tại khoản 3,4 Điều 4 Nghị định số 98/2023/NĐ-CP của 

Chính phủ: Kết quả khen thưởng thành tích đột xuất, thi đua theo chuyên đề không 

dùng làm căn cứ để đề nghị cấp trên khen thưởng công trạng. Chưa khen thưởng 

hoặc đề nghị cấp trên khen thưởng cho cá nhân, tập thể trong thời gian cơ quan có 

thẩm quyền đang xem xét thi hành kỷ luật hoặc điều tra, thanh tra, kiểm tra khi có 

dấu hiệu vi phạm hoặc có đơn thư khiếu nại, tố cáo, có vấn đề tham nhũng, tiêu 

cực được báo chí nêu đang được xác minh làm rõ. Trường hợp cá nhân, tập thể bị 

kỷ luật, sau khi chấp hành xong thời gian kỷ luật, cá nhân, tập thể lập được thành 

tích thì thành tích khen thưởng được tính từ thời điểm chấp hành xong thời gian thi 

hành kỷ luật. 

9. Theo quy định tại khoản 7 Điều 30 Nghị định số 98/2023/NĐ-CP của 

Chính phủ: Khi họp xét các danh hiệu “Anh hùng Lao động”, “Anh hùng lực lượng 

vũ trang nhân dân”, “Chiến sĩ thi đua toàn quốc”, ‘Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh’, 

“Chiến sĩ thi đua cơ sở”, “Cờ thi đua của UBND tỉnh”, “Cờ thi đua Chính phủ”, 

Hội đồng Thi đua - Khen thưởng cấp trình khen thưởng phải tiến hành bỏ phiếu. 

Đối với danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”, “Cờ thi đua của UBND tỉnh”, “Cờ thi 

đua Chính phủ” phải có tỷ lệ phiếu đồng ý của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng 

cấp trình khen thưởng từ 80% trở lên tính trên tổng số thành viên của Hội đồng 

(nếu thành viên Hội đồng vắng mặt thì lấy ý kiến bằng văn bản và được thể hiện 

trong Biên bản họp bình xét danh hiệu thi đua, Biên bản xét khen thưởng). 

10. Theo quy định tại khoản 9 Điều 30 Nghị định số 98/2023/NĐ-CP của 

Chính phủ: Thời gian đề nghị khen thưởng lần tiếp theo được tính theo thời gian 

lập được thành tích ghi trong quyết định khen thưởng lần trước. Đối với quyết định 

khen thưởng không ghi thời gian thì việc đề nghị khen thưởng lần sau được tính từ 

thời điểm ban hành quyết định khen thưởng lần trước. 

Trên đây là một số nội dung hướng dẫn khen thưởng tổng kết phong trào thi 

đua năm học 2023 – 2024 của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh. Trong quá 

trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc, các cơ quan, đơn vị phản ánh về Cơ 

quan thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh (Ban Thi đua – Khen 

thưởng) để tổng hợp, báo cáo Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh xem 

xét, giải quyết./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên;   

- Phòng: Nội vụ, P.GDĐT 

các huyện, thị xã, thành phố; 

- Lưu VT, VP, NV. 

TM. HỘI ĐỒNG 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Tấn Phong 
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